TỪ LÁY
I/ Các loại từ láy:
1. Xét ví dụ:
- Đăm đăm: các tiếng lặp lại giống nhau 
-> láy toàn bộ.
- Mếu máo: lặp lại phụ âm “m”.
- Liêu xiêu: lặp lại phần vần “iêu”
-> láy bộ phận.
2/ Nhận xét:
- Từ láy có hai loại:
   + Từ láy toàn bộ.
   + Từ láy bộ phận.
*Ghi nhớ ( SGK/T42)
II/ Nghĩa của từ láy:
1.Xét ví dụ:
- Ha hả, oa oa, tích tắc, gâu gâu
 -> sự hòa phối âm thanh giữa các tiếng.
- Lí nhí, li ti, ti hí
-> Những sự vật, sự việc nhỏ bé, nhỏ nhẹ...
- Nhấp nhô, phập phồng, bập bềnh
-> Trạng thái vận động xuống, lên liên tiếp, khi phồng khi xẹp khi nổi khi chìm...
- Mềm mại: Sắc thái biểu cảm hơn so với tiếng gốc “mềm”.
- Đo đỏ: Sắc thái nghĩa giảm nhẹ (nhạt hơn ) so với tiếng gốc  “đỏ”.
2. Nhận xét:
- Nghĩa của từ láy tạo thành nhờ đặc điểm âm thanh và sự hoà âm phối thanh giữa các tiếng.
- Nghĩa của từ láy có sắc thái riêng so với tiếng gốc.
* Ghi nhớ (SGK/ T42)
III/ Luyện tập: Bài 1, 2, 3, 4,5 ( SGK/T43)
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ĐẠI TỪ
I/ Thế nào là đại từ?
1/ Xét ví dụ:
· Nó -> trỏ “em tôi” -> làm chủ ngữ.                                   
· Nó -> trỏ “ con gà”-> làm phụ ngữ.                                  -> đại từ
· Thế -> thay thế cho câu nói trước -> làm phụ ngữ.
· Ai -> dung để hỏi -> làm chủ ngữ.
2/ Nhận xét:
_ Đại từ dùng để trỏ người, sự vật, hoạt động, tính chất được nói đến trong một ngữ cảnh nhất định của lời nói hoặc dùng để hỏi.
_ Đại từ có thể đảm nhiệm các vai trò ngữ pháp như chủ ngữ, vị ngữ, phụ ngữ…
*Ghi nhớ (SGK/T55)
II/ Các loại đại từ:
1) Đại từ để trỏ:
_ Trỏ người, sự vật (gọi là đại từ xưng hô)
_ Trỏ số lượng.
_ Trỏ hoạt động, tính chất sự việc.
* Ghi nhớ ( SGK/T 56)
2) Đại từ để hỏi:
_ Hỏi về người, sự vật.
_ Hỏi về số lượng.
_ Hỏi về hoạt động, tính chất sự việc.
*Ghi nhớ ( SGK/T 56)
III/ Luyện tập :Bài 1, 2,3 (SGK/T56, 57)
……………………………………………………………………………………………………..
SÔNG NÚI NƯỚC NAM
(NAM QUỐC SƠN HÀ)
I/ Đọc - hiểu chú thích:
1/ Tác giả:
_ Chưa rõ tác giả
2/ Tác phẩm:
_ Thể loại: thất ngôn tứ tuyệt
II/ Đọc – Hiểu văn bản
1/Hai câu đầu:
			Sông núi nước Nam vua Nam ở
			Vằng vặc sách trời chia xứ sở
- Đế: dùng với ý tôn vinh vua nước Nam.
 -> Bằng ngôn ngữ trang trọng, ý thơ đanh thép.
-> Khẳng định chủ quyền lãnh thổ của đất nước: nước Nam là của người Nam, sự phân định địa phận, lãnh thổ đó được sách trời định sẵn, rõ ràng.
2/ Hai câu sau:
			Giặc dữ cớ sao phạm đến đây
			Chúng mày nhất định phải tan vỡ.
-> Một câu dùng để hỏi, một câu dùng để khẳng định, giọng thơ dõng dạc.
->Thái độ rõ ràng, quyết liệt: coi kẻ xâm lược là " nghịch lỗ".
-> Cảnh báo, chỉ sự thất bại nhục nhã của quân xâm lược.
→ Khẳng định niềm tin, ý chí quyết tâm chiến thắng kẻ thù bảo vệ Tổ quốc ,bảo vệ độc lập dân tộc.
III/ Tổng kết:
*Ghi Nhớ ( SGK/T 65)
